NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ TỪ MẪU TÀU CÁ DÂN GIAN

 PHỤC VỤ NHÂN DÂN VÙNG BIỂN
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Minh Phú
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá thì các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa hoạt động tại vùng biển hạn chế cấp II, được miễn thiết kế kỹ thuật nếu đóng theo mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương thẩm định và được cơ quan Đăng kiểm tàu cá phê duyệt theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002, TCVN 6718:2000.
Vì vậy, nếu xây dựng được các mẫu thiết kế tàu cá từ mẫu dân gian theo các nhóm nghề khai thác sẽ giúp cho ngư dân khi đóng mới theo mẫu các tàu cá có công suất máy chính từ 90 đến dưới 250 sức ngựa giảm được chi phí thiết kế, đồng thời tiết kiệm được chi phí đóng tàu, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mạnh dạn đầu tư, phát triển tàu cá khai thác xa bờ. Việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế từ mẫu tàu cá dân gian phục vụ nhân dân vùng biển” sẽ có khả năng ứng dụng rất lớn trong thực tiễn hiện nay.
5. Mục tiêu của đề tài
Xây dựng các mẫu thiết kế tàu cá từ mẫu dân gian theo các nhóm ngề khai thác chủ yếu tại Quảng Bình để sử dụng trong đóng mới tàu cá nhằm giảm chi phí thiết kế cho ngư dân, tiết tiệm chi phí đóng tàu, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định và phù hợp với nghề, điều kiện khai thác ở địa phương.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

-Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các mẫu tàu cá dân gian trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có công suất máy chính từ 90 đến dưới 250cv. 
- Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng đối với các nghề chụp, câu, rê, vây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Để giải quyết các mục tiêu và nội dung nghiên cứu nêu trên, đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau: điều tra, khảo sát, đo đạc.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả đề tài tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý tàu cá của tỉnh Quảng Bình trong việc chuẩn hóa và phát triển những mẫu tàu đánh cá hoạt động an toàn và có hiệu quả khai thác cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành thủy sản. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu thì kết quả của đề tài sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý kỹ thuật các tàu thuyền nghề cá của Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác của độ tàu đánh cá, qua đó nâng cao thu nhập và giảm thiểu thiết hại về người và tài sản của ngư dân. Đề tài cũng có ý nghĩa thực tiển về mặt kinh tế - xã hội, đó là giúp ngư dân tiết kiệm được chi phí thuê các đơn vị tư vấn thiết kế tàu cá khi thực hiện đóng mới tàu cá, góp phần thúc đẩu ngư dân đóng mới tàu cá để phát triển khai thác thủy sản xa bờ, đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 460.255.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (3/2013 - 2/2014, gia hạn đến 5/2014)

11. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và hiện trạng ngành khai thác thủy sản Quảng Bình.
- Chương 2: Đánh giá ưu nhược điểm của các mẫu tàu cá dân gian.
- Chương 3: Thiết kế kỹ thuật các mẫu tàu cá.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN TRẠNG
 NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN QUẢNG BÌNH
1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

- Trong nước: Cho đến thời điểm hiện tại thì một số tỉnh như Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng các mẫu tàu đánh cá truyền thống cho địa phương mình. 

- Trong tỉnh: Có thể khẳng định rằng, cho đến nay tại tỉnh Quảng Bình chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này, từ việc đánh giá tình trạng kỹ thuật và mức độ an toàn, cho đến việc tính toán, xây dựng và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật các mẫu tàu đánh cá  điển hình của các địa phương.

2. Hiện trạng ngành khai thác thủy sản Quảng Bình

2.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Quảng Bình nằm ở vĩ độ 17005’02" - 18005'12'' Bắc và kinh độ 105036'55'' - 106059'37'' Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh; Phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị; Phía Đông giáp biển Đông với bờ biển dài 116,04km; Phía Tây giáp CHDCND Lào bởi dãy Trường Sơn với 201,87km đường biên giới. 

1.2. Đặc điểm địa hình, hệ thống sông suối
Vùng biển của tỉnh có 5 hòn đảo nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm, Hòn Cỏ, Hòn Vũng Chùa với tổng diện tích 185ha, vùng biển phía Nam tiếp giáp đảo Cồn Cỏ góp phần hình thành các ngư trường tốt vừa tạo điều kiện làm nơi tập kết, trú đậu tàu thuyền và là những căn cứ phát triển nghề cá trong tương lai.

Bờ biển Quảng Bình có địa hình, địa mạo tương đối không bằng phẳng, địa hình bờ biển khá lồi lõm, độ dốc khá lớn. Độ sâu lớn nhất không quá 100m, bờ biển dốc, cách bờ 7-8km đã có độ sâu 15-25m. Từ 25m nước trở vào có nhiều rạn đá ngầm và quanh các đảo Hòn La, Hòn Nồm có các rạn san hô. Vùng ven biển được phân thành ba khu vực: vùng cửa Roòn - cửa Gianh; vùng cửa Gianh - cửa Nhật Lệ; vùng cửa Nhật Lệ - giáp Quảng Trị, mỗi vùng có đặc điểm địa hình và chất đáy khác nhau.

1.3. Đặc điểm thời tiết, khí hậu, thủy văn
- Gió, bão: Hàng năm có khoảng 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp, tập trung từ tháng 8-10, thường có gió cấp 8-12, bão kèm theo mưa to và gây lũ lụt ở các triền sông gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của nhân dân. Trong thời gian gần đây, bão có xu hướng tăng, ảnh hưởng của bão, lũ lụt là mối đe dọa đến sự phát triển khai thác thủy sản.

- Chế độ gió mùa: Gió mùa Tây Nam tập trung từ tháng 4-8, có năm xuất hiện giữa tháng 3 đến giữa tháng 9. Gió mùa Tây Nam mang đến không khí khô, nóng làm cho nhiệt độ không khí tăng cao, có nơi lên đến 400C. Do đó, thường gây nên các đợt hạn hán kéo dài, nồng độ muối ở các cửa sông, ven biển tăng cao, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sinh.

Gió mùa Đông Bắc chủ yếu từ tháng 11-4 năm sau, hàng năm ở Quảng Bình có 14-15 đợt gió mùa Đông Bắc. Gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa và hạ thấp nhiệt độ trong nhiều ngày, làm giảm độ mặn và nhiệt độ nước biển. 

- Thủy triều: Vùng biển Quảng Bình có chế độ bán nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng đều có 2 lần nước lớn và 2 lần nước ròng. Thời gian triều dâng thường dưới 10 giờ, thời gian triều rút từ 15-16 giờ.

 1.4. Cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản
1.4.1. Cơ cấu tàu thuyền theo địa phương và nghề khai thác

Tính đến ngày 31/5/2014, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.517 tàu cá có công suất máy chính từ 20cv trở lên, tập trung ở các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và TP. Đồng Hới, khai thác chủ yếu bằng các nghề: Câu, chụp, rê, vây, mành.

* Cơ cấu tàu thuyền theo nghề tỉnh Quảng Bình
Bảng: Cơ cấu tàu thuyền tỉnh Quảng Bình theo nghề khai thác

	TT
	Địa phương
	Số tàu
	Phân theo nghề khai thác

	
	
	
	Câu
	Chụp
	Rê
	Vây
	Kéo
	Mành
	Khác

	1
	Đồng Hới
	337
	142
	0
	69
	39
	75
	5
	7

	2
	Quảng Trạch
	724
	464
	72
	115
	33
	7
	30
	3

	3
	Bố Trạch
	439
	19
	297
	0
	4
	1
	118
	0

	4
	Quảng Ninh
	17
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	1.517
	625
	369
	201
	76
	83
	153
	10


1.4.2. Cơ cấu tàu thuyền theo địa phương và công suất

Tính đến 31/5/2014, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.517 tàu cá có công suất máy chính ≥20cv với tổng công suất 208.709cv và tổng số thuyền viên là 9.712 người. Cơ cấu tàu thuyền theo công suất của từng địa phương cụ thể như sau:

Bảng: Phân bố tàu thuyền tỉnh Quảng Bình theo công suất

	TT
	Địa phương
	Số tàu
	Công suất
	Phân theo công suất
	Tổng TV

	
	
	
	
	20-<90cv
	90-<250cv
	≥ 250cv
	

	1
	Đồng Hới
	337
	45.387
	154
	150
	33
	2.139

	2
	Quảng Trạch
	724
	98.698
	241
	424
	59
	4.717

	3
	Bố Trạch
	439
	63.324
	139
	235
	65
	2.760

	4
	Quảng Ninh
	17
	1.300
	11
	6
	0
	96

	Tổng số
	1.517
	208.709
	545
	815
	157
	9.712


1.4.3. Cơ cấu tàu thuyền theo nghề và công suất
Theo kết quả khảo sát, cơ cấu tàu thuyền có công suất máy chín ≥20cv theo từng nghề cụ thể như sau:
Bảng: Phân bố tàu thuyền tỉnh Quảng Bình theo nghề và công suất

	TT
	Địa phương
	Công suất

	
	
	20-<90cv
	90-<250cv
	≥ 250cv

	
	
	Câu
	Chụp
	Rê
	Vây
	Kéo
	Mành
	Câu
	Chụp
	Rê
	Vây
	Kéo
	Mành
	Câu
	Chụp
	Rê
	Vây
	Kéo
	Mành


	1
	Đồng Hới
	59
	0
	15
	0
	68
	5
	78
	0
	47
	17
	7
	0
	5
	0
	7
	22
	0
	0

	2
	Quảng Trạch
	157
	9
	34
	5
	5
	29
	283
	52
	67
	20
	1
	1
	24
	11
	14
	8
	1
	0

	3
	Bố Trạch
	7
	14
	0
	0
	1
	117
	11
	220
	0
	3
	0
	1
	1
	63
	0
	1
	0
	0

	4
	Quảng Ninh
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	223
	23
	60
	5
	74
	151
	372
	272
	120
	40
	8
	2
	30
	74
	21
	31
	1
	0


1.4.4. Cơ cấu tàu thyền có công suất từ 90 đến dưới 250cv

Tính đến 31/5/2014, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 815 tàu có công suất máy chính từ 90 đến dưới 250cv, hoạt động khai thác thủy sản của nhóm tàu này chủ yếu tập trung vào các nghề: Câu, chụp, rê, vây. Cơ cấu cụ thể như sau:

Bảng: Cơ cấu tàu thuyền có công suất máy chính từ 90-<250cv

	Nghề
	Tổng
 số tàu
	Câu
	Chụp
	Vây
	Rê
	Kéo
	Mành

	Lmax
	
	
	
	
	
	
	

	< 11,5
	27
	19
	8
	0
	0
	0
	0

	12 (11,5 - < 12,5)
	69
	45
	19
	0
	4
	0
	1

	13 (12,5 - < 13,5)
	126
	84
	29
	1
	11
	0
	1

	14 (13,5 - < 14,5)
	256
	127
	90
	2
	30
	6
	1

	15 (14,5 - < 15,5)
	167
	62
	82
	1
	21
	1
	0

	16 (15,5 - < 16,5)
	84
	22
	34
	9
	18
	1
	0

	17 (16,5 - < 17,5)
	34
	9
	7
	7
	11
	0
	0

	18 (17,5 - < 18,5)
	36
	4
	3
	17
	12
	0
	0

	19 (18,5 - < 19,5)
	10
	0
	0
	2
	8
	0
	0

	≥ 19,5
	6
	0
	0
	1
	5
	0
	0

	Tổng số
	815
	372
	272
	40
	120
	8
	3


1.5. Lao động khai thác

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quảng Bình, tính đến cuối năm 2012 dân số 5 huyện, thành phố ven biển của tỉnh là 731.552 người, chiếm hơn 85% dân số của tỉnh, trong đó lao động khai thác thủy sản là 17.307, chiếm gần 3, 4% lao động toàn tỉnh.

1.6. Sản lượng và giá trị khai thác

Bảng: Sản lượng khai thác thủy sản năm 2012

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả

	1
	Tổng giá trị sản xuất khai thác
	Tỷ đồng
	265

	2
	Sản lượng khai thác
	Tấn
	47.229,9

	2.1
	Khai thác biển
	Tấn
	44.504,2

	
	- Cá
	Tấn
	37.132,6

	
	- Tôm
	Tấn
	700

	
	- Mực
	Tấn
	4.686,8

	
	- Các loại thủy sản khác
	Tấn
	1.984,8

	2.2.
	Khai thác nội địa
	Tấn
	2.725,7


                                                                                                Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình

1.7. Mùa vụ, ngư trường khai thác và nguyên lý hoạt động của một số nghề khai thác chủ yếu
- Ngư trường
Ngư trường cá đáy tập trung chủ yếu ở khu vực 16030’ - 17030’N; 107000’ - 108000’E và 18035’ - 19035’N; 106030’ - 107000’E. 

Ngư trường cá nổi chủ yếu phân bố theo mùa, theo làn nước lộng và khơi, phụ thuộc vào tập tính của cá, thường khai thác ở khu vực 17020’ - 17040’N; 106030’ - 107000’E.

Diện tích ngư trường vùng khơi thuộc vịnh Bắc Bộ (từ 50-90m) là 17.000km2, khả năng cho phép khai tháSc 31.000 tấn/năm. Tỷ trọng sản lượng cá nổi ở ngư trường thuộc vịnh Bắc Bộ từ 51-53%, cá đáy 47-49%.

Bảng: Tiềm năng nguồn lợi hải sản theo độ sâu

	Vùng nước
	Diện tích (km2)
	Trữ lượng (tấn)
	KNKT (tấn)

	0 - 50 m
	5.000
	22.540
	11.000

	51 - 90 m
	17.000
	76.460
	31.000

	Cộng
	22.000
	99.000
	42.000


                                                 
      Nguồn: Quy hoạch KT&BVNLTS đến năm 2020

- Mùa vụ, đối tượng khai thác của một số nghề chính

+ Nghề câu: Đối tượng đánh bắt chính để trang bị loại hình đánh bắt thích hợp, đối tượng khai thác chủ yếu là cá mú, cá hồng, cá cam, cá thu, cá ngừ… Mùa vụ chính từ tháng 9-4 năm sau, mùa vụ phụ từ tháng 5-8. 

+ Nghề chụp: Đối tượng khai thác chính là mực ống. Mùa vụ chính từ tháng 9-4 năm sau, mùa vụ phụ từ tháng 5-8. 

+ Nghề Lưới rê rất đa dạng về chủng loại nghề, sản phẩm có chọn lọc nhưng chất lượng thường bị giảm sút do cá bị mắc lưới và thời gian mẻ lưới khá dài. Mùa vụ chính từ tháng 9-4 năm sau, mùa vụ phụ từ tháng 5-8. 
+ Nghề lưới vây: Đối tượng đánh bắt chính là cá nổi như cá nục, cá trích… Nghề lưới vây kết hợp ánh sáng có mùa vụ chính từ tháng 7-11, mùa vụ phụ từ tháng 12-6 năm sau. 

+ Nghề lưới kéo khai thác đa loài, không có tính chọn lọc. Mùa vụ chính từ tháng 4-8. Mùa vụ phụ từ tháng 9-3 năm sau. 
1.8. Cơ sở hạ tầng nghề cá

1.8.1. Cảng cá, bến cá

Đến năm 2012, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được đầu tư xây dựng 3 cảng cá với sức chứa 105 lượt tàu/ngày. Một số bến cá kết hợp chợ cá được sử dụng cho việc neo đậu, bốc dỡ sản phẩm và vận chuyển hàng hóa phục vụ khai thác. Đây là nơi tập trung chủ yếu của tàu khai thác có công suất <90 cv. 

1.8.2. Khu neo đậu tránh trú bão

Đến nay tỉnh Quảng Bình đã được đầu tư xây dựng 2 khu neo đậu, tránh trú bão với sức chứa theo thiết kế 1.250 chiếc, tuy nhiên chỉ phát huy hiệu quả được khu neo đậu tránh trú bão cửa Gianh với sức chứa khoảng 450-500 chiếc.

1.8.3. Cơ sở đóng sữa tàu cá

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có có 20 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá. Tất cả các cơ sở đều đóng tàu theo kinh nghiệm dân gian, năng lực, kinh nghiệm cũng như trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được nâng lên. Khả năng sửa chữa cải hoán tàu cá khoảng 2.000 lượt tàu /năm, đáp ứng được yêu cầu cơ khí tàu cá của tỉnh. 

3. Chọn nghề thiết kế mẫu

- Số mẫu cần thiết kế là 11 mẫu (theo thuyết minh đã được phê duyệt), mỗi mẫu thiết kế cần điều tra, khảo sát 20 tàu cá.
- Các mẫu tàu thiết kế nằm trong dãi công suất máy chính từ 90-<250cv.
- Nghề mang tính đại diện, phổ biến của tỉnh Quảng Bình.

- Chọn số lượng mẫu thiết kế trong từng nghề như sau: Câu 4 mẫu, chụp 3 mẫu, rê 2 mẫu, vây 2 mẫu. Lý do: Căn cứ vào số lượng tàu cá công suất máy chính từ 90-<250cv hiện có và đảm bảo mỗi nghề thiết kế tối thiểu 2 mẫu để thuận lợi cho việc ứng dụng sau này.

Chương 2
ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC MẪU TÀU CÁ DÂN GIAN
1. Kết quả điều tra, khảo sát

- Tổng số tàu đã điều tra, khảo sát: 223 tàu cá có công suất máy chính từ 90 đến dưới 250cv, thực hiện đối với 4 nghề câu, chụp, rê, vây.

1.1. Kết quả khảo sát nghề câu

Bảng: Kết quả khảo sát tàu câu 
	Địa phương
	Câu 13m
	Câu 14m
	Câu 15m
	Câu 16m
	Tổng (chiếc)

	Bảo Ninh
	4
	4
	4
	13
	25

	Quảng Phúc
	3
	6
	7
	4
	20

	Quảng Phong
	3
	1
	 0
	0 
	4

	Thanh Trạch
	1
	0 
	0 
	 0
	1

	Cảnh Dương
	9
	7
	4
	3
	23

	Quảng Phú
	 0
	2
	5
	0 
	7

	Tổng
	20
	20
	20
	20
	80


1.2. Kết quả khảo sát nghề chụp

Bảng: Kết quả khảo sát tàu chụp 
	Địa phương
	Chụp 14m
	Chụp 15m
	Chụp 16m
	Tổng (chiếc)

	Đức Trạch
	18
	13
	13
	44

	Hải Trạch
	1
	3
	 
	4

	Quảng Phúc
	2
	4
	3
	9

	Cảnh Dương
	1
	1
	3
	5

	Quảng Phú
	 0
	0 
	1
	1

	Tổng
	22
	21
	20
	63


1.3. Kết quả khảo sát nghề rê

Bảng: Kết quả khảo sát tàu rê
	Địa phương
	Rê 16m
	Rê 18m
	Tổng (chiếc)

	Bảo Ninh
	9
	5
	14

	Quảng Lộc
	5
	15
	20

	Quảng Xuân
	6
	 0
	6

	Tổng
	20
	20
	40


1.4. Kết quả khảo sát nghề vây

Bảng: Kết quả khảo sát tàu vây
	Địa phương
	Vây 16m
	Vây 18m
	Tổng

	Bảo Ninh
	3
	15
	18

	Thanh Trạch
	0
	3
	3

	Quảng Phúc
	4
	0
	4

	Quảng Tiên
	4
	0
	4

	Quảng Liên
	3
	0
	3

	Quảng Trường
	5
	0
	5

	Quảng Phú
	1
	0
	1

	Quảng Văn
	0
	2
	2

	Tổng
	20
	20
	40


2. Đánh giá mẫu tàu cá dân gian
2.1. Kích thước cơ bản

* Kích thước cơ bản của tàu gồm: Chiều dài, chiều rộng và chiều cao mạn.

- Chiều dài tàu L: gồm chiều dài lớn nhất Lmax, chiều dài thiết kế Ltk.

- Chiều rộng tàu B: gồm chiều rộng lớn nhất Bmax, chiều rộng thiết kế Btk.

- Chiều cao mạn tàu: D; Mớn nước tàu: d; Mạn khô tàu: f.
Hình: Các kích thước cơ bản tàu


- Tỷ số các kích thước chính của tàu:

Tỷ số các kích thước chính như 
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, 
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 là đại lượng đặc trưng cho tính năng của tàu, tỷ số 
[image: image3.wmf]B
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 đặc trưng cho tính quay trở, và khả năng điều động tàu; tỷ số 
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 đặc trưng cho tính ổn định tàu.

* Theo TCVN 7111:2002, các tỷ số phải thỏa mãn: 
[image: image5.wmf]D
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≤20; 
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B

≤4. 
* Theo kết quả khảo sát, tỷ số kích thước chính của các nghề khai thác được cho trong bảng sau:

Bảng: Tỷ số các kích thước chính của các nghề

	TT
	Nghề
	Lmax/Bmax
	Bình quân Lamx/Bmax
	Bmax/D
	Bình quân

Bmax/D
	L/D

	1
	Nghề Câu
	3,1-3,6
	3,39
	2,1-2,5
	2,30
	<20

	2
	Nghề Chụp
	3,1-3,6
	3,33
	2,0-2,4
	2,15
	<20

	3
	Nghề Rê
	3,3-3,7
	3,51
	2,1-2,4
	2,22
	<20

	4
	Nghề Vây
	3,0-3,6
	3,29
	2,1-2,5
	2,40
	<20


2.2. Đặc điểm đường hình

- Sống mũi thẳng, hơi nghiêng về phía trước một góc 12-200 so với phương thẳng đứng. Mặt cắt ngang mũi tàu có dạng chữ V, càng lên cao mặt boong càng được mở rộng, thuận tiện cho công tác khai thác, thực tế đã chứng minh với đặc điểm như vậy thì lực cản chống lắc khá tốt.

- Mặt cắt ngang sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về đuôi tàu nên đã giảm tác dụng của dòng theo, tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên phía lái nên đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính. Sống đuôi được nâng cao về phía đuôi so với ky chính một góc phù hợp.

- Hình dáng mặt boong: Mặt boong dạng mu rùa, có ưu điểm là để tạo điều kiện cho nước thoát nhanh khi sống trào lên mặt boong.

- Hình dáng phần chìm dưới nước: Phần chìm dưới nước của tàu tương đối đơn giản, nữa trước của thân tàu thuôn đều về phía mũi vừa đảm bảo tính cơ động, vừa có tác dụng làm giảm sức cản cho tàu.

- Trong các nghề câu, chụp, rê, vây thì tàu nghề vây có hình dáng béo nhất, tàu nghề rê có tuyến hình thon nhất.

2.3. Bố trí chung

- Bố trí trên boong: khu vực trước ca bin là boong khai thác nơi thực hiện các thao tác kỹ thuật khai thác và sơ chế hải sản trước khi đưa vào khoang cá bảo quản. Khu vực trong ca bin  bao gồm buồng lái, sàn ngủ thủy thủ, bếp nấu ăn, một số trang thiết bị vô tuyến điện, hàng hải, y tế,…). Tất cả các tàu cá Quảng Bình không bố trí nhà vệ sinh.

- Bố trí dưới boong: Khoang mũi (khu vực này chứa neo dây neo và các thiết bị chằng buộc khác), khoang cá (chứa đá và cá), khoang máy (nơi đặt máy chính, máy phụ và các thiết bị phụ kiện kèm theo bao gồm cả nơi để nước uống, khoang máy của tất cả các tàu được bố trí phía đuôi tàu; một số tàu bố trí phao cứu sinh trong khoang máy). Đối với tàu cá nghề rê ngoài các khoang như trên còn có thêm khoang lưới.

​- Bố trí khoang cá, khoang lưới: Tất cả các tàu cá Quảng Bình chỉ có 1 khoang mũi, 1 khoang máy (bao gồm cả nơi để nước), còn lại là các khoang cá (và khoang lưới đối với tàu rê). 

- Kích thước chiều dài các khoang:

Bảng: Kích thước chiều dài các khoang

	TT
	Mẫu tàu
	Khoang lái

(m)
	Khoang máy

(m)
	Khoang cá

(m)
	Khoang lưới

(m)
	Khoang mũi

(m)

	1
	Câu 13m
	1,0-1,2
	4,8-5,27
	4,2-5,44
	
	1,7-2,25

	2
	Câu 14m
	1,0-1,3
	4,95-5,61
	4,2-5,6
	
	2,24-2,94

	3
	Câu 15m
	1,2-1,5
	5,27-5,76
	4,8-5,76
	
	2,24-2,96

	4
	Câu 16m
	1,45-1,8
	5,28-6,37
	4,9-5,78
	
	2,41-3,09

	5
	Chụp 14m
	1,0-1,4
	5,27-5,76
	4,48-5,58
	
	2,25-2,9

	6
	Chụp 15m
	1,1-1,5
	5,28-5,78
	4,65-5,76
	
	2,23-2,87

	7
	Chụp 16m
	1,4-1,8
	5,61-6,46
	4,95-5,78
	
	2,18-3,08

	8
	Rê 16m
	1,5-1,85
	5,0-5,6
	2,9-3,45
	2,25-2,8
	2,9-3,45

	9
	Rê 18m
	1,5-1,9
	5,25-5,92
	3,85-4,56
	3,06-3,7
	2,8-3,55

	10
	Vây 16m
	1,3-1,85
	5,25-6,48
	4,55-5,95
	
	2,25-3,25

	11
	Vây 18m
	1,6-2,0
	6,12-6,8
	6,3-7,6
	
	2,35-3,12


2.4. Kết cấu

2.4.1. Vật liệu gỗ đóng tàu

Hầu hết các tàu cá đều sử dụng vật liệu gỗ đóng tàu nhóm II (táu) dùng để chế tạo khung xương tàu (ky chính, sống mũi, sống lái, sườn,…) và nhóm III (huyệnh) dùng để chế tạo ván võ. 

2.4.2. Hệ thống kết cấu

Tàu cá Quảng Bình có kết cấu theo hệ thống ngang kết hợp gia cường bằng kết cấu dọc. Trong hệ thống kết cấu ngang, số lượng kết cấu bố trí theo chiều ngang nhiều nên làm tăng độ bền ngang và có lợi cho khả năng chống ép ngang mạn tàu, tăng khả năng chịu được tác dụng của các lực theo phương ngang, việc thi công đóng mới theo hệ thống kết cấu này cũng đơn giản hơn. Việc gia cường thêm kết cấu dọc làm tăng độ bền dọc giúp tàu có khả năng chịu uốc dọc và chịu xoắn tốt hơn.

2.4.3. Đặc điểm kết cấu tàu

- Ky chính là một cây gỗ thẳng, dài, có khối lượng tương đối lớn. Ky chính cùng với các đà ngang, sống dọc tạo nên bộ khung xương của tàu. Các tấm ván võ được ghép với khung xương bằng các bulông và đinh thép, võ tàu được làm kín nước bằng chất kết dính đặc biệt.
- Khung xương đáy bao gồm ky chính, các đà ngang đáy và các thanh dọc đáy có kích thước và tiết diện phụ thuộc vào từng con tàu.
- Khung xương mạn bao gồm các sườn mạn (công giang) và các thanh dọc mạn được bố trí ở hai bên mạn tàu tạo thành hình dạng mặt cắt ngang của tàu.

- Phần boong tàu bao gồm các xà ngang boong, xà dọc boong, chúng được liên kết với khung xương đáy và khung xương mạn tạo thành một bộ khung xương vững chắc cho tàu, giúp tàu chịu được áp lực của nước hàng hoá và sóng gió.

- Sống mũi tàu thường là một cây gỗ lớn có chất lượng tốt do mũi tàu là nơi thường xuyên chịu va đập của sóng biển và các vật nổi. Sống mũi thường nghiêng về phía trước để giảm lực cản của nước và làm tăng khả năng cắt sóng của tàu.

- Kết cấu võ tàu là những ván gỗ dài được uốn cong, ghép lại với nhau kết nối với khung xương bằng các bu lông và đinh thép. 
2.4.4. Các kết cấu cơ bản

- Vách ngang kín nước: Tất cả các tàu cá Quảng Bình không có vách ngang kín nước, các khoang thông với nhau thông qua các lỗ thoát nước dưới đà đáy, tất cả nước biển khi tràn vào tàu hoặc rò rỉ vào tàu đều tập trung về buồng máy. 
- Ky chính: 100% tàu cá chỉ sử dụng một ky chính, 100% số tàu khảo sát có kích thước tiết diện ky chính thoản mãn hoặc lớn hơn kích thước trong TCVN 7111:2002.
- Thanh dọc đáy, thanh dọc hông, thanh dọc mạn: đối với các nghề câu, chụp, rê 100% tàu không có thanh dọc dáy, thanh dọc hông, thanh dọc mạn; đối với tàu vây 15% có thanh dọc đáy, 25% có thanh dọc hông.

- Thanh đỡ đầu xà ngang boong: 100% các tàu nghề câu, chụp, rê không bố trí thanh đỡ đầu xà ngang boong, 13% tàu cá nghề vây bố trí thanh đỡ đầu xà ngang boong. Thanh đỡ đầu xà ngang boong góp phần vào làm cứng vững thêm cho khung giàn mạn, nên việc bố trí thanh này là cần thiết.

- Sống mũi: 100% tàu cá có diện tích tiết diện ngang của sóng mũi lớn hơn kích thước quy định trong TCVN 7111:2002. 
- Sống đuôi: Số tàu có sống đuôi thỏa mãn TCVN 7111:2002 đối với từng mẫu tàu như sau: mẫu tàu câu 13m là 65%; mẫu tàu câu 14m là 65%; mẫu tàu câu 15m là 75%; mẫu tàu câu 16m là 90%; mẫu tàu chụp 14m là 68%; mẫu tàu chụp 15m là 81%; mẫu tàu chụp 16m là 90%; mẫu tàu rê 16m là 90%; mẫu tàu rê 18m là 85%; mẫu tàu vây 16m là 95%; mẫu tàu vây 18m là 90%. 
- Sườn: Khoảng sườn có trị số nằm trong khoảng từ 300-400 mm. Số tàu thỏa mãn TCVN 7111:2002 như sau: mẫu tàu câu 13m có 70%; mẫu tàu câu 14m có 65%; mẫu tàu câu 15m có 80%; mẫu tàu câu 16m có 75%; mẫu tàu chụp 14m có 73%; mẫu tàu chụp 15m có 71%; mẫu tàu chụp 16m có 85%; mẫu tàu rê 16m có 70%; mẫu tàu rê 18m có 75%; mẫu tàu vây 16m có 80%; mẫu tàu vây 18m có 90%.
- Xà ngang boong: Số tàu có xà ngang boong thỏa mãn TCVN 7111:2002 như sau: Mẫu tàu câu 13m có 70%; mẫu tàu câu 14m có 70%; mẫu tàu câu 15m có 85%; mẫu tàu câu 16m có 80%; mẫu tàu chụp 14m có 77%; mẫu tàu chụp 15m có 86%; mẫu tàu chụp 16m có 90%; mẫu tàu rê 16m có 85%; mẫu tàu rê 18m có 90%; mẫu tàu vây 16m có 85%; mẫu tàu vây 18m có 95% .

- Ván võ, ván boong: Số tàu có ván thỏa mãn TCVN 7111:2002 như sau: Mẫu tàu câu 13m có 95%; tất cả các mẫu tàu còn lại có 100% số tàu thảo mãn TCVN. Ván đáy của tất cả các tàu khảo sát có chiều dày từ 35 đến 50mm, trong đó phần lớn các tàu có chiều dày ván võ tập trung ở trị số 45mm.

- Đà máy: Số tàu có đà máy thỏa mãn TCVN 7111:2002 như sau: Mẫu tàu câu 13m có 65%; mẫu tàu câu 14m có 70%; mẫu tàu câu 15m có 80%; mẫu tàu câu 16m có 70%; mẫu tàu chụp 14m có 68%; mẫu tàu chụp 15m có 81%; mẫu tàu chụp 16m có 75%; mẫu tàu rê 16m có 80%; mẫu tàu rê 18m có 75%;; mẫu tàu vây 16m có 75%; mẫu tàu vây 18m có 90%.
* Kết cấu thượng tầng:

+ Ván nốc cabin: chiều dày từ 20-40mm, tập trung chủ yếu ở trị số 30mm.

+ Xà ngang nốc cabin: diện tích mặt cắt ngang từ 59-70cm2.
+ Cột chính cabin: diện tích mặt cắt ngang của mẫu tàu câu 13m nằm trong khoảng 143-224cm2, các mẫu tàu khác nằm trong khoảng 210-272cm2.

- Chiều cao mạn chắn sống: Chiều cao mạn chắn sóng của các tàu không phụ thuộc vào chiều dài tàu và nằm dao động trong khoảng từ 350 đến 500mm. Chiều cao mạn chắn sóng như trên là phù hợp với yêu cầu về khai thác và yêu cầu về khả năng chống sống trào lên boong.

2.5. Máy chính, máy phụ, hệ lái và chân vịt
2.5.1. Máy chính

- 100% tàu khảo sát chỉ sử dụng một máy chính.

- Các hãng máy chính được dùng trên tàu cá Quảng Bình chủ yếu là: Yanmar, Yamaha, Mitsubishi,… Máy chính được lắp trên tàu đa số là các máy đã qua sử dụng (máy cũ). 

2.5.2. Máy phụ

- Máy phụ trên tàu cá Quảng Bình sử dụng để lai các mô tơ điện, riêng đối với nghề rê máy phụ còn được sử dụng để lai trực tiếp tời đặt ở mũi tàu. 
- Theo kết quả khảo sát thì nhu cầu hệ thống điện của tàu không phụ thuộc vào chiều dài tàu mà phụ thuộc vào nghề khai thác, cụ thể nhu cầu điện sử dụng trên tàu đối với từng nghề khai thác như sau:
+ Tàu cá nghề câu: 45-55kw (bóng đèn, tời, điện sinh hoạt,…). 

+ Tàu cá nghề chụp: 65-75kw (bóng đèn, tời, điện sinh hoạt,…).

+ Tàu cá nghề vây: 75-95kw (bóng đèn, điện sinh hoạt,…).
+ Tàu cá nghề rê: 7,0-7,5kw (chủ yêu là điện sinh hoạt).

2.5.3. Hệ lái và chân vịt

- 100% tàu sử dụng hệ lái trục vít đai ốc, hệ lái này có ưu điểm là thời gian sử dụng lâu, tính ăn lái tốt.

- 100% tàu cá sử dụng chân vịt 3 cánh, vật liệu chân vịt bằng hợp kim đồng.
2.6. Trang thiết bị tàu

2.6.1. Trang bị cứu sinh: Số lượng các phương tiện cứu sinh phải đảm bảo đủ cho 100% thuyền viên trên tàu.

2.6.2. Trang bị thông tin liên lạc: 100% tàu cá có trang bị rađiô trên tàu.
2.6.3. Trang bị hàng hải

- 100% tàu cá trang bị la bàn; 100% tàu cá trang bị máy định vị GPS; 100% tàu cá có đồng hồ thời gian; 100% tàu các các nghề câu, chụp, vây có trang bị máy đo sâu dò cá; 100% tàu cá có dụng cụ đo sâu bằng tay; 100% tàu cá không trang bị rađa hàng hải.

- Các trang thiết bị như hải đồ vùng biển Việt Nam, bảng thủy triều vùng biển hoạt động, ống nhòm hàng hải một số tàu trang bị, một số không trang bị.
2.6.4. Trang bị tín hiệu

- 100% tàu cá có trang bị đèn cột trắng; 100% tàu cá không trang bị đèn mạn.

- Các trang bị như đèn hiệu đánh cá, vật hiệu đánh cá thì có tàu trang bị, có tàu không trang bị.
2.6.5. Trang bị cứu hỏa: Tất cả các tàu cá đều trang bị chăn, xô, bơm cứu hỏa. Còn rìu, xà beng, bình cứu hỏa thì một số tàu trang bị, một số tàu không trang bị.
2.6.6. Trang bị chống đắm, chống thủng: 100% tàu cá có vải bạt, bơm hút khô.

2.6.7. Trang bị y tế: Phần lớn các tàu cá Quảng Bình không có tủ thuốc y tế, chỉ một số ít các tàu có trang bị tủ thuốc y tế.
2.7. Ổn định tàu

Theo kết quả khảo sát, có phần lớn các tàu đóng trước năm 2008, tức là có tới 67% tàu đã hoạt động khai thác hơn 5 năm và qua thực tế hoạt động khai thác trên biển đã chứng minh tính ổn định của các tàu này trong quá trình hàng hải cũng như trong quá trình khai thác thủy sản.
2.8. Đánh giá chung các mẫu tàu cá dân gian

Các mẫu tàu cá đóng theo kinh nghiệm dân gian cơ bản đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn kỹ thuật, tính tiện ích, tính kinh tế trong quá trình đóng mới và tổ chức sản xuất khai thác thủy sản trên biển. Tuy nhiên do đóng theo kinh nghiệm dân gian cho nên một số yếu tố kỹ thuật chưa đảm bảo theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó, khi thiết kế các mẫu tàu cá từ mẫu dân gian, sẽ kế thừa những ưu điểm, đồng thời khắc phục những nhược điểm của các mẫu tàu hiện có, trên cơ sở thiết kế mẫu vừa phải đảm bảo yêu cầu theo quy phạm vừa phải đảm bảo kế thừa tính dân gian.
3. Chọn thông số thiết kế

3.1. Nguyên tắc chọn thông số thiết kế

- Thông số thiết kế phải đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của TCVN 7111:2002.
- Thông số thiết kế phải đảm bảo kế thừa tính dân gian từ các mẫu tàu dân gian.
3.2. Chọn thông số kích thước tàu
* Kích thước tàu chọn theo nguyên tắc kế thừa tính dân gian của các mẫu tàu cá dan gian. Cụ thể:

- Chiều dài tàu Lmax: 
+ Nghề câu thiết kế 4 mẫu với các kích thước Lmax 13m, 14m, 15m và 16m.

+ Nghề chụp thiết kế 3 mẫu với các kích thước Lmax 14m, 15m và 16m.

+ Nghề rê thiết kế 2 mẫu với các kích thước Lmax 16m và 18m.

+ Nghề vây thiết kế 2 mẫu với các kích thước Lmax 16m và 18m.

- Chiều rộng tàu Bmax: 
+ Nghề câu chọn L/B = 3,39.

+ Câu chụp chọn L/B = 3,33.

+ Nghề rê chọn L/B = 3,51.

+ Nghề vây chọn L/B = 3,29.

- Chiều cao mạn tàu D: 
+ Nghề câu chọn B/D = 2,30.
+ Nghề chụp chọn B/D = 2,15.

+ Nghề rê chọn B/D = 2,22.

+ Nghề vây chọn B/D = 2,40.

3.3. Chọn hình dáng
Chọn hình dáng tàu các mẫu tàu thiết kế trên cơ sở kế thừa tính dân gian của các mẫu tàu dân gian. Cụ thể:

- Sống mũi thẳng, hơi nghiêng về trước một gốc 12-200 so với phương thẳng đứng; Mặt cắt mũi tàu có dạng chữa V, càng lên cao mặt cắt boong càng được mở rộng.
- Mặt cắt ngăng sườn giữa và đuôi tàu có dạng hình chữ U bóp dần về phía đuôi tàu, tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên phía lái.
- Mặt boong có dạng mu rùa.
- Tuyến hình tàu được lựa chọn trên cơ sở phân tích, đánh giác tuyến hình của các tàu mẫu đã được điều tra, khảo sát và điều chỉnh cho phù hợp với các thông số kích thước đã chọn. 
3.4. Chọn thông số bố trí chung
- Số lượng khoang: 
+ Mẫu tàu câu 13m có 7 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu câu 14m có 7 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu câu 15m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu câu 16m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu chụp 14m có 7 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu chụp 15m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu chụp 16m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu rê 16m có 7 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 2 khoang cá, 1 khoang lưới, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu rê 18m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá, 1 khoang lưới, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu vây 16m có 8 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, 1 khoang mũi.

+ Mẫu tàu vây 18m có 9 khoang, cụ thể: 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 5 khoang cá, 1 khoang mũi.

- Chiều dài các khoang: Kích thước chiều dài các khoang chọn nằm trong khoảng theo kết quả khảo sát trong bảng mục 2.3 đảm bảo yêu cầu hài hòa giữa chiều dài các khoang, riêng khoang nước của các mẫu thiết kế chọn chiều dài khoang nước + khoang máy = chiều dài khoang máy theo bảng mục 2.3 do mẫu gian gian không có khoang nước. Đối với tàu cá nghề rê lưu ý thêm tỷ lệ chiều dài khoang cá/tổng chiều dài khoang cá + khoang lưới nằm trong khoảng từ 53-60%.
- Kích thước chiều dài cabin: Đối với mẫu tàu các nghề câu, chụp, vây thì chiều dài cabin bằng tổng chiều dài của khoang nước, khoang máy trừ đi chiều dài của 2 khoảng sườn, tính từ vách sau lái của khoang nước; đối với mẫu tàu nghề rê thì kích thước chiều dài cabin bằng kích thước tổng chiều dài của khoang nước và khoang máy, tính từ vách sau lái của khoang nước.
- Nhà vệ sinh: Bố trí nhà vệ sinh cho tất cả các mẫu tàu thiết kế nằm phía sau cabin ở mạn trái tàu.
Như vậy, việc lựa chọn thông số bố trí chung căn cứ vào các mẫu tàu dân gian. Riêng thông số khoang nước, nhà vệ sinh là lựa chọn thêm nhằm khác phục các tồn tại, hạn chế của mẫu tàu dân gian.

3.5. Chọn thông số kết cấu

- Hệ thống kết cấu: Hệ thống kết cấu ngang cho tất cả các mẫu tàu thiết kế.
- Số lượng kết cấu: Phải đảm bảo theo yêu cầu của TCVN 7111:2002.

- Vách ngang kín nước: Chọn 3 vách ngang kín nước cho tất cả các mẫu tàu thiết kế.
- Ky chính: Chọn 1 ky cho tất cả các mẫu thiết kế; kích thước tiết diện ngang chọn theo bảng 2.8.
- Sống mũi: Chọn kích thước tiết diện ngang của Sống mũi theo bảng 2.9.

- Kích thước ván: Ván đáy, ván mạn của tất cả các mẫu thiết kế chọn chiều dày 45mm; ván hông của tất cả các mẫu thiết kế chọn chiều dày 55m; ván boong của các mẫu thiết kế chọn chiều dày 45mm, riêng các mẫu thiết kế câu 13m, câu 14m, chụp 14m chọn chiều dày 40mm.
- Các kết cấu như: Thanh dọc đáy, thanh dọc hông, thanh đỡ đầu xà ngang boong, sống đuôi, sườn, xà ngang boong, đà máy chọn theo TCVN 7111:2002, lấy trị số cận dưới. 
- Kết cấu thượng tầng: Ván nóc cabin chọn chiều dày khoảng từ 20-40mm. Xà ngang nốc cabin chọn diệc tích mặt cắt ngang khoảng từ 59-70cm2, cột chính cabin chọn diện tích mặt cắt ngang đối với mẫu tàu câu 13m nằm trong khoảng 143-224cm2, đối với các mẫu tàu khác nằm trong khoảng từ 210-270cm2.
- Mạn chắn sống: Chọn từ 350-500mm.

- Các thông số khác chọn theo TCVN 7111:2002 lấy trị số cận dưới.

Việc lựa chọn các thông số kết cấu như trên về cơ bản là kế thừa tính dân gian của các mẫu tàu cá dân gian và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7111:2002. Riêng các kết cấu như: Vách ngang kín nước, thanh dọc đáy, thanh dọc hông, thanh đỡ đầu xà ngang boong là các lựa chọn để khắc phục các tồn tại, hạn chế của các mẫu tàu cá dân gian để đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của TCVN 7111:2002.
3.6. Chọn thông số máy chính, máy phụ, hệ lái và chân vịt
3.6.1. Chọn tốc độ tàu

Chọn căn cứ vào các mẫu tàu dân gian, tốc độ thiết kế từ 7-8 hải lý/giờ.
3.6.2. Chọn máy chính tàu
Kế thừa tà các mẫu tàu cá dân gian, chọn 1 máy chính cho tất cả các mẫu thiết kế, công suất máy chính cụ thể của các mẫu như sau: Mẫu tàu câu 13m chọn 150cv; mẫu tàu câu 14m, chụp 14m chọn 155cv; mẫu tàu câu 15m, chụp 15m chọn  160cv; mẫu tàu câu 16m, chụp 16m, cây 16m chọn 180cv; mẫu tàu rê 18m, vây 18m chọn 190cv.
3.6.3. Chọn máy phụ tàu

- Mẫu tàu nghề rê: Thiết kế 2 máy phụ, 1 máy phụ lai mô tơ điện 7,5kw, 1 máy phụ lai trực tiếp tời.
- Mẫu tàu nghề câu: Thiết kế 2 máy phụ lai 2 mô tơ điện, công suất 2 mô tơ điện 55kw.

- Mẫu tàu chụp: Thiết kế 2 máy phụ lai 2 mô tơ điện, công suất 2 mô tơ điện 75kw.

- Mẫu tàu vây: Thiết kế 2 máy phụ lai 2 mô tơ điện, công suất 2 mô tơ điện 95kw.
Việc thiết kế máy phụ để lai mô tơ điện và lai trực tiếp tời như trên là căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện thực tế của ngư dân và phù hợp với nghề khai thác.
3.6.4. Chọn hệ lái và chân vịt
- Hệ lái trục vít đai ốc cho tất cả các mẫu thiết kế.

- Chân vịt 3 cánh, vật liệu bằng đồng cho tất cả các mẫu thiết kế.

Việc lựa chọn hệ lái, chân vịt tàu kế thừa từ các mẫu tàu cá dân gian.

3.7. Chọn trang thiết bị
Việc lựa chọn các trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kế thừa tính dân gian và thỏa mãn yêu cầu của TCVN 7111:2002, do đó các trang thiết bị mà mẫu dân gian không có nhưng TCVN 7111:2002 bắt buộc thì yêu cầu phải trang bị.
3.8. Chọn số lượng thuyền viên

Căn cứ vào kết quả khảo sát, chọn số lượng thuyền viên cho các mẫu tàu thiết kế như sau: mẫu tàu nghề câu, chụp 8 thuyền viên; mẫu tàu nghề rê 12 thuyền viên; mẫu tàu  vây 16m là 14 thuyền viên, mẫu tàu vây 18m là 16 thuyền viên.
Chương 3
THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÁC MẪU TÀU CÁ
1. Phương pháp thiết kế

Sử dụng phương pháp thiết kế theo tàu mẫu, không sử dụng phương pháp thiết kế tối ưu. Dùng nhiều tàu mẫu có các thông số sát với yêu cầu kỹ thuật của tàu mới thiết kế.
2. Tài liệu của mẫu thiết kế

Mỗi bộ thiết kế kỹ thuật mẫu tàu cá từ mẫu dân gian đã được Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bao gồm 4 tài liệu thuyết minh, tính toán và 23 bản vẽ kỹ thuật, cụ thể như sau: Thuyết minh chung, thuyết minh thiết bị; Tính chọn kết cấu; Bản tính ổn định; Bố trí chung; Đường hình dáng; Kết cấu cơ bản; Mặt cắt ngang, vách ngang; Nhóm trụ lái; Kết cấu vùng mũi - vùng đuôi; Đường mớn nước; Bố trí hệ  lái; Bố trí chung buồng máy; Lắp đặt hệ động lực; Bố trí hệ trục chân vịt; Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện; Hệ thống dầu đốt; Hệ thống làm mát; Hệ thống dầu nhờn; Sơ đồ hệ cứu hỏa; Sơ đồ hệ dầu bẩn; Sơ đồ thông hơi; Sơ đồ hệ nước thải; Bảng tính toán hệ lái, hệ neo, hệ chằng buộc, hệ động lực; Sơ đồ hệ thống hút khô; Chân vịt; Toàn đồ hệ trục chân vịt; Chi tiết hệ trục chân vịt.
3. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu câu 13m
3.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề câu, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.
- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 13,0  x  3,8  x 1,7

- Máy chính: 150cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 7 khoang, bao gồm 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá và 1 khoang mũi.
3.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế
Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-C-13-11, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.

3.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.
- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,5m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image7.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image8.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

3.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 13,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 11,13m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 3,80m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 3,7m

Chiều cao mạn:
D = 1,7m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,30m

Mạn khô của tàu:
f = 0,40m

Máy chính hãng MITSUBISHI/150CV/1800v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image9.wmf]d

 = 0,660



[image: image10.wmf]b

 = 0,930



[image: image11.wmf]a

 = 0,822
Lượng chiếm nước:

[image: image12.wmf]D

 = 36,0 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

3.5. Hình dáng tàu
Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiều suất đẩy cho máy chính.
3.6. Lượng dự trữ và khả năng hàng hải
Dự trữ của tàu gồm có:

- Dầu diezel + Dầu nhờn:
4.580kg

- Nước ngọt:
2.400kg

- Lương thực, thực phẩm:
800kg

- Đá lạnh:
5.000kg

3.7. Kết cấu
Kết cấu chủ yếu tính chọn theo tàu mẫu dân gian trên cơ sở đảm bảo theo TCVN7111:2002.
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 310mm.
- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:
Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế câu 13m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	552
	25x23=575

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	35x33=1150

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	25x14=350

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh
	132
	17x8=136

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	72
100
121
	13x6=78
15x7=105

16x8=128

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	40
	45

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	55
	55

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	40
	45

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	40
	40

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	40
	40

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	30

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	14x12


4. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu câu 14m

4.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề câu, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 14,00 x 4,10 x 1,80

- Máy chính: 155cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 7 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá và 1 khoang mũi.

4.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-C-14-10, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
4.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image13.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image14.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

4.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 14,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 11,94m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,10m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 3,98m

Chiều cao mạn:
D = 1,8m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,40m

Mạn khô của tàu:
f = 0,40m

Máy chính hãng YANMAR 6CHK-HT/155CV/2500v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image15.wmf]d

 = 0,660



[image: image16.wmf]b

 = 0,945


[image: image17.wmf]a

 = 0,841
Lượng chiếm nước:

[image: image18.wmf]D

 = 45,0 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

4.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

4.6. Lượng dự trữ và khả năng hàng hải

Dự trữ của tàu gồm có:

- Dầu diezel + Dầu nhờn:
4.600kg

- Nước ngọt:
2.500kg

- Lương thực, thực phẩm:
800kg

- Đá lạnh:
5.000kg

4.7. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính theo mẫu tàu cá dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002.
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 320mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế câu 14m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	552
	27x25=675

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	37x35=1290

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	27x13=351

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	132
	17x8=136

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	72

100

121
	12x6=72

15x7=105

16x8=128

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,0

	IV
	Vách ngang
	cm
	H
	4,0
	4,0

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	H
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	14x12


5. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu câu 15m

5.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề câu, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x D, m: 15,00 x 4,40 x 1,90

- Máy chính: 160cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá và 1 khoang mũi.

5.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-C-15-09, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
5.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image19.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image20.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

5.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 15,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 12,91m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,40m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,30m

Chiều cao mạn:
D = 1,90m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,40m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng MITSUBISHI /160CV/1800v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:
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 = 0,660
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 = 0,946
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 = 0,803
Lượng chiếm nước:

[image: image24.wmf]D

 = 52,5 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

5.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

5.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu dân gian và đảm bảo theo yêu cầu TCVN7111:2002.
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 330mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế câu 15m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x25=700

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	38x35=1330

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x12,5=350

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	156
	18x9=162

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90
121
169
	13x7=91

16x8=128

19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	2
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	3
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	4
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	14x12


6. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu câu 16m

6.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề câu, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 16,00 x 4,70 x 2,00

- Máy chính: 180cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá và 1 khoang mũi.

6.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-C-16-08, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
6.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image25.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image26.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

6.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 16,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 14,11m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,70m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,58m

Chiều cao mạn:
D = 2,00m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,60m

Mạn khô của tàu:
f = 0,40m

Máy chính hãng YANMAR /180 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 01 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image27.wmf]d

 = 0,660
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 = 0,935
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 = 0,821

Lượng chiếm nước:

[image: image30.wmf]D

 = 70 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

6.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

6.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002. 
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 345mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế câu 16m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x26=780

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	40x36=1440

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	21x9=189

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90

121

169
	13x7=91
16x8=128
19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	2
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	3
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	4
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	36x31=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	H
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


7. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu chụp 14m

7.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề chụp, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 14,00  x  4,20  x  2,00

- Máy chính: 155cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 7 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá và 1 khoang mũi.

7.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-CH-14-07, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
7.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image31.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image32.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

7.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 14,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 12,14m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,20m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,10m

Chiều cao mạn:
D = 2,00m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,50m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng YANMAR /155 CV/2500v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image33.wmf]d

 = 0,665


[image: image34.wmf]b

 = 0,946


[image: image35.wmf]a

 = 0,803
Lượng chiếm nước:

[image: image36.wmf]D

 = 51,0 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

7.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

7.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002. 
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 320mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế chụp 14m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x25=700

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	38x35=1330

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x12,5=350

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	156
	18x9=162

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90

121

169
	13x7=91

16x8=128

19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,0

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,0

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


8. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu chụp 15m

8.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề chụp, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 15,00  x  4,50  x  2,10
- Máy chính: 160cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá và 1 khoang mũi.

8.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-CH-15-06, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
8.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image37.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image38.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

8.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 15,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 13,28m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,50m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,34m

Chiều cao mạn:
D = 2,10m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,60m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng MITSUBISHI /160 CV/1800v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image39.wmf]d

 = 0,665



[image: image40.wmf]b

 = 0,946



[image: image41.wmf]a

 = 0,803

Lượng chiếm nước:

[image: image42.wmf]D

 = 63,0 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

8.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

8.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002. 
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 330mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế chụp 15m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x25=700

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	38x35=1330

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	28x12,5=350

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	156
	18x9=162

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90

121

169
	13x7=91

16x8=128

19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	2
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	3
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	4
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


9. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu chụp 16m

9.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề chụp, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 16,00  x  4,80  x  2,20

- Máy chính: 180cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá và 1 khoang mũi.

9.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-CH-16-05, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.
9.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image43.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image44.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

9.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 16,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 14,23m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,80m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,66m

Chiều cao mạn:
D = 2,20m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,60m

Mạn khô của tàu:
f = 0,60m

Máy chính hãng YANMAR /180 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image45.wmf]d

 = 0,665



[image: image46.wmf]b

 = 0,933



[image: image47.wmf]a

 = 0,821

Lượng chiếm nước:

[image: image48.wmf]D

 = 72,5 tấn

Số lượng thuyền viên:
8 người

9.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

9.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002.

- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 345mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế chụp 16m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x26=780

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	43x40=1720

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	19x10=190

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	121
169
210
	16x8=128
19x9=171
21x10=210

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


10. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu rê 16m

10.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề rê, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 16,00  x  4,60  x  2,10

- Máy chính: 180cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 7 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 2 khoang cá, 1 khoang lưới và 1 khoang mũi.

10.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-R-16-04, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.

10.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image49.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image50.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

10.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 16,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 14,19m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,60m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,46m

Chiều cao mạn:
D = 2,10m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,60m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng YANMAR /180 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image51.wmf]d

 = 0,655



[image: image52.wmf]b

 = 0,933



[image: image53.wmf]a

 = 0,828

Lượng chiếm nước:

[image: image54.wmf]D

 = 68 tấn

Số lượng thuyền viên:
12 người

10.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

10.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002. 
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 345mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế rê 16m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x26=780

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	43x40=1720

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đàu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	21x9=189

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90
121
169
	13x7=91
16x8=128
19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	h
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


11. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu rê 18m

11.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề rê, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 18,00  x  5,10  x  2,30

- Máy chính: 190cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 3 khoang cá, 1 khoang lưới và 1 khoang mũi.

11.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-R-18-03, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.

11.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image55.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image56.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

11.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 18,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 16,14m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 5,10m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,98m

Chiều cao mạn:
D = 2,30m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,80m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng YANMAR /190 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image57.wmf]d

 = 0,655



[image: image58.wmf]b

 = 0,939


[image: image59.wmf]a

 = 0,858

Lượng chiếm nước:

[image: image60.wmf]D

 = 97 tấn

Số lượng thuyền viên:
12 người

11.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

11.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002.
- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 350mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế rê 18m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x28=840

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	40x38=1520

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đầu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	20x10=200

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	121
169
210
	16x8=128
19x9=171
21x10=210

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	H
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	H
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


12. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu vây 16m

12.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề vây, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 16,00  x  4,90  x  2,00

- Máy chính: 180cv.

- Bố trí chung: tàu thiết kế bố trí 8 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 4 khoang cá, và 1 khoang mũi.

12.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-V-16-02, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.

12.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image61.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image62.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

12.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 16,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 14,12m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 4,90m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 4,76m

Chiều cao mạn:
D = 2,00m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,60m

Mạn khô của tàu:
f = 0,40m

Máy chính hãng YANMAR /180 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 1 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image63.wmf]d

 = 0,670



[image: image64.wmf]b

 = 0,935



[image: image65.wmf]a

 = 0,821

Lượng chiếm nước:

[image: image66.wmf]D

 = 74 tấn

Số lượng thuyền viên:
14 người

12.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

12.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn theo mẫu tàu dân gian tren cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002.

- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 345mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu mẫu tàu thiết kế vây 16m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x26=780

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	40x36=1440

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đầu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	21x9=189

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	90
121
169
	13x7=91
16x8=128
19x9=171

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	31x36=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	H
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14


13. Thiết kế kỹ thuật mẫu tàu vây 18m

13.1. Nhiệm vụ thư thiết kế

- Công dụng và loại hình tàu: Tàu được thiết kế là loại tàu hoạt động khai thác thủy sản, nghề vây, võ gỗ (huyệnh và táu), hoạt động khai thác xa bờ và thiết kế theo mẫu dân gian.

- Kích thước chủ yếu của tàu Lmax  x Bmax  x  D, m: 18,00  x  5,50  x  2,30

- Máy chính: 190cv.

- Bố trí chung: tu thiết kế bố trí 9 khoang, trong đó có 1 khoang lái, 1 khoang nước, 1 khoang máy, 5 khoang cá, và 1 khoang mũi.

13.2. Giới thiệu chung mẫu thiết kế

Tàu cá vỏ gỗ thiết kế từ mẫu dân gian có ký hiệu thiết kế QB-V-18-01, tàu có một boong chính, phần boong dâng ở mũi, cabin bố trí ở phía đuôi tàu.

13.3. Cấp tàu

- Tàu hoạt động ở vùng biển Việt Nam tương đương cấp hạn chế cấp II.

- Tàu hoạt động khai thác an toàn trong điều kiện sóng cấp 4 và chạy trú ẩn an toàn trong điều kiện sóng cấp 5.

- Nghiêng dọc và ổn tính ban đầu trong các trường hợp tải trọng được thực hiện qua các bảng tính trong phần kiểm tra ổn tính. Trong các trường hợp tàu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chiều cao tâm nghiêng ban đầu:
h > 0,50m

+ Góc ứng với Lmax:

[image: image67.wmf]q

max > 300
+ Góc lặn đồ thị:

[image: image68.wmf]q

l > 600
+ Hệ số an toàn:
K = Mc/Mv >1

13.4. Các thông số cơ bản

Chiều dài lớn nhất:
Lmax = 18,00m

Chiều dài thiết kế:
Ltk = 16,02m

Chiều rộng lớn nhất:
Bmax = 5,50m

Chiều rộng thiết kế:
Btk = 5,32m

Chiều cao mạn:
D = 2,30m

Chiều chìm trung bình:
d = 1,80m

Mạn khô của tàu:
f = 0,50m

Máy chính hãng YANMAR /190 CV/2300v/ph hoặc thiết bị tương đương lai trực tiếp 01 hệ trục chân vịt.

Các hệ số béo:

[image: image69.wmf]d

 = 0,670



[image: image70.wmf]b

 = 0,913


[image: image71.wmf]a

 = 0,825
Lượng chiếm nước:

[image: image72.wmf]D

 = 105,5 tấn

Số lượng thuyền viên:
16 người

13.5. Hình dáng tàu

Tàu được đóng theo mẫu dân gian. Sườn mũi có dạng chữ V, sườn giữa và đuôi tàu có dạng chữ U bóp dần về phía đuôi tàu để giảm tác dụng của dòng theo, đồng thời tuyến hình đuôi tàu nâng dần lên về phía lái để đảm bảo đủ nước cho chân vịt và tăng hiệu suất đẩy cho máy chính.

13.6. Kết cấu

Kết cấu chủ yếu tính chọn từ mẫu tàu dân gian trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo TCVN7111:2002.

- Tàu có kết cấu theo hệ thống ngang; khoảng cách sườn thực 350mm.

- Chi tiết một số kết cấu cơ bản như sau:

Bảng: Kết cấu tàu mẫu tàu thiết kế vây 18m

	TT
	Tên kết cấu
	ĐVT
	Công 

thức tính
	Kết quả theo quy phạm
	Kết quả nhận

	I
	Kết cấu khung xương
	
	
	
	

	1
	Ky chính
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x28=840

	2
	Sống mũi
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	40x38=1520

	3
	Sống lái
	cm2
	bxh=f(L)
	342
	30x12=360

	4
	Thanh dọc đáy
	cm2
	bxh=f(L)
	110
	20x6=120

	5
	Thanh dọc hông
	cm
	h=f(L)
	4,5
	20x4,5

	6
	Thanh đỡ đầu xà ngang boong
	cm
	bxh=f(L)
	21x6,5
	21x6,5

	7
	Xà ngang boong
	cm2
	bxh=f(B)
	182
	20x10=200

	8
	Sườn
	cm2
	bxh=f(D+B/2)
	121
169
210
	16x8=169
19x9=171
21x10=210

	II
	Ván võ
	
	h=f(L)
	
	

	1
	Ván đáy
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	2
	Ván hông
	cm
	h=f(L)
	5,5
	5,5

	3
	Ván mạn
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	III
	Ván boong
	cm
	h=f(L)
	4,0
	4,5

	IV
	Vách ngang
	cm
	h
	4,0
	4,5

	V
	Đà máy
	cm2
	bxh=f(Ne)
	1089
	36x31=1116

	VI
	Thượng tầng
	
	
	
	

	1
	Ván  nóc cabin
	cm
	H
	
	3,0

	2
	Xà ngang nóc cabin
	cm
	bxh
	
	10x6

	3
	Cột chính cabin
	cm
	bxh
	
	16x14
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f





Trụ lái





Trụ mũi





ĐNTK





LMax
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